
STT Họ và tên
Giới

tính

Dân

tộc
Năm sinh Lớp Ghi chú

1 Trần Hoài An Nam Kinh 16/05/2010 7A1

2 Nguyễn Quốc Anh Nam Kinh 31/10/2010 7A1

3 Tăng Thị Bảo Anh Nữ Kinh 07/02/2010 7A1

4 Nguyễn Gia Bảo Nam Kinh 30/06/2010 7A1

5 Lê Khánh Băng Nữ Kinh 01/01/2010 7A1

6 Nguyễn Nhật Bằng Nam Kinh 26/12/2010 7A1

7 Nguyễn Thị Ánh Dương Nữ Kinh 09/01/2010 7A1

8 Đặng Thành Đạt Nam Kinh 27/01/2010 7A1

9 Lâm Thành Đạt Nam Kinh 07/11/2010 7A1

10 Võ Chí Đỉnh Nam Kinh 28/05/2010 7A1

11 Trần Viết Hảo Nam Kinh 14/01/2010 7A1

12 Phạm Ngọc Hân Nữ Kinh 02/05/2010 7A1

13 Bùi Anh Kiệt Nam Kinh 11/12/2010 7A1

14 Hồ Thị Ngọc Kim Nữ Kinh 07/06/2010 7A1

15 Nguyễn Việt Khái Nam Kinh 15/06/2009 7A1

16 Trần Minh Khang Nam Kinh 09/10/2010 7A1

17 Trương Lâm Phúc Khang Nam Kinh 19/02/2010 7A1

18 Nguyễn Chí Khanh Nam Kinh 05/09/2010 7A1

19 Đinh Đăng Khôi Nam Kinh 30/07/2011 7A1

20 Đinh Minh Khôi Nam Kinh 30/07/2010 7A1

21 Lê Hoàng Khôi Nam Kinh 02/03/2010 7A1

22 Trần Phan Bình Minh Nam Kinh 09/02/2010 7A1

23 Lê Nguyễn Thùy Mỵ Nữ Kinh 03/04/2010 7A1

24 Tăng Hằng Ni Nữ Kinh 10/12/2010 7A1

25 Nguyễn Chí Nguyên Nam Kinh 12/04/2009 7A1

26 Huỳnh Lữ Trọng Nhân Nam Kinh 24/11/2010 7A1

27 Ngô Chí Nhân Nam Kinh 16/01/2010 7A1

28 Phạm Huỳnh Như Nữ Kinh 17/09/2011 7A1

29 Lại Minh Phát Nam Kinh 03/01/2010 7A1

30 Trương Lê Vĩnh Phú Nam Kinh 20/08/2010 7A1

31 Giang Minh Phú Nam Kinh 15/02/2010 7A1

32 Nguyễn Nhật Quang Nam Kinh 19/04/2010 7A1

33 Trần Hạnh Quyên Nữ Kinh 18/11/2010 7A1

34 Huỳnh Dương Quỳnh Nữ Kinh 08/09/2010 7A1

35 Lê Hồ Chí Thiện Nam Kinh 10/10/2010 7A1

36 Phan Thị Thanh Thúy Nữ Kinh 30/01/2010 7A1

37 Huỳnh Anh Thư Nữ Kinh 30/01/2010 7A1

38 Từ Ngọc Anh Thư Nữ Kinh 17/09/2010 7A1

39 Phạm Hoàng Thương Nam Kinh 12/07/2010 7A1

40 Nguyễn Thảo Vy Nữ Kinh 30/01/2011 7A1

Trần Văn Dũng

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Lành

Danh sách gồm có 40 học sinh HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TÂN LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A1 NĂM HỌC 2022-2023



STT Họ và tên
Giới

tính

Dân

tộc
Năm Sinh Lớp Ghi chú

1 Trương Thanh An Nữ Kinh 24/08/2010 7A2

2 Lâm Nhật Đức Anh Nam Kinh 23/11/2010 7A2

3 Hồ Thanh Dự Nam Kinh 03/12/2010 7A2

4 Hà Kim Tiến Đạt Nam Kinh 25/09/2010 7A2

5 Ngô Thị Huỳnh Giao Nữ Kinh 05/05/2010 7A2

6 Trần Gia Hân Nữ Kinh 18/04/2010 7A2

7 Hồ Ngọc Huyền Nữ Kinh 28/04/2010 7A2

8 Trần Như Huỳnh Nữ Kinh 22/07/2010 7A2

9 Ngô Hoàng Kha Nam Kinh 05/04/2010 7A2

10 Nguyễn Trường Khang Nam Kinh 08/10/2010 7A2

11 Trần Nguyễn Trọng Khang Nam Kinh 25/11/2010 7A2

12 Lâm Vĩnh Khiêm Nam Kinh 17/11/2010 7A2

13 Lê Minh Khôi Nam Kinh 04/11/2010 7A2

14 Nguyễn Ngọc Phương Lam Nữ Kinh 10/06/2010 7A2

15 Cao Thùy Lâm Nữ Kinh 22/08/2010 7A2

16 Lý Duy Lâm Nam Kinh 14/07/2010 7A2

17 Trần Thanh Mọng Nam Kinh 03/01/2010 7A2

18 Từ Ý Mỹ Nữ Kinh 08/10/2010 7A2

19 Lữ Chí Nguyện Nam Kinh 17/10/2010 7A2

20 Trần Thị Hồng Nha Nữ Kinh 11/03/2010 7A2

21 Phạm Huỳnh Như Nữ Kinh 01/05/2010 7A2

22 Huỳnh Minh Phú Nam Kinh 12/02/2009 7A2

23 Ngô Minh Phú Nam Kinh 12/10/2010 7A2

24 Châu Thảo Quyên Nữ Kinh 16/07/2010 7A2

25 Lê Đức Tài Nam Kinh 08/06/2010 7A2

26 Trương Nhật Tân Nam Kinh 03/02/2010 7A2

27 Tăng Lê Ti Nữ Kinh 09/10/2010 7A2

28 Lâm Mỹ Tiên Nữ Kinh 06/02/2010 7A2

29 Lê Thị Bích Tiền Nữ Kinh 07/04/2010 7A2

30 Hà Lê Anh Tuấn Nam Kinh 25/03/2010 7A2

31 Lâm Hải Thiên Nam Kinh 12/04/2010 7A2

32 Quách Thái Anh Thư Nữ Kinh 08/07/2010 7A2

33 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ Kinh 04/01/2010 7A2

34 Trịnh Huyền Trân Nữ Kinh 18/09/2010 7A2

35 Võ Bảo Trân Nữ Kinh 28/08/2010 7A2

36 Nguyễn Minh Trí Nam Kinh 08/07/2010 7A2

37 Lê Trọng Văn Nam Kinh 03/07/2010 7A2

38 Lê Thúy Vy Nữ Kinh 25/03/2000 7A2

39 Đặng Minh Vỹ Nam Kinh 02/07/2010 7A2

40 Phạm Chí Vỹ Nam Kinh 17/07/2010 7A2

Trần Văn Dũng

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A2 NĂM HỌC 2022-2023

Giáo viên chủ nhiệm: Lê U Xa

Danh sách gồm có 40 học sinh HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TÂN LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT Họ và tên
Giới

tính

Dân

tộc
Năm sinh Lớp Ghi chú

1 Trần Gia Bảo Nam Kinh 30/12/2010 7A3

2 Hồ Thị Ngọc Băng Nữ Kinh 07/06/2010 7A3

3 Nguyễn Khánh Băng Nữ Kinh 01/11/2010 7A3

4 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ Kinh 10/03/2010 7A3

5 Nguyễn Thị Kiều Duyên Nữ Kinh 12/12/2010 7A3

6 Nguyễn Quốc Đại Nam Kinh 08/08/2010 7A3

7 Phan Nguyễn Hoàng Huy Nam Kinh 05/10/2009 7A3

8 Hồ Thị Như Huỳnh Nữ Kinh 30/05/2010 7A3

9 Nguyễn Tuấn Hưng Nam Kinh 15/08/2010 7A3

10 Trương Quốc Hưng Nam Kinh 04/08/2010 7A3

11 Lê Gia Kiệt Nam Kinh 01/01/2010 7A3

12 Nguyễn Lữ Kháng Nam Kinh 24/05/2010 7A3

13 Nguyễn Minh Khoa Nam Kinh 16/09/2010 7A3

14 Hứa Minh Khôi Nam Kinh 16/08/2010 7A3

15 Lê Minh Khôi Nam Kinh 27/03/2010 7A3

16 Nguyễn Thị Kiều My Nữ Kinh 11/02/2010 7A3

17 Châu Mộng Nghi Nữ Kinh 20/09/2010 7A3

18 Lê Bảo Nghi Nữ Kinh 22/04/2010 7A3

19 Đoàn Chí Nhân Nam Kinh 22/10/2010 7A3

20 Nguyễn Hoàng Nhất Nam Kinh 12/10/2010 7A3

21 Lâm Hạnh Như Nữ Kinh 14/09/2010 7A3

22 Nguyễn Anh Như Nữ Kinh 24/12/2010 7A3

23 Phạm Minh Phú Nam Kinh 19/05/2010 7A3

24 Nguyễn An Phú Nam Kinh 15/10/2010 7A3

25 Nguyễn Trọng Phúc Nam Kinh 25/10/2010 7A3

26 Dương Hải Sơn Nam Kinh 17/07/2010 7A3

27 Nguyễn Thanh Sơn Nam Kinh 24/05/2010 7A3

28 Trần Hữu Tình Nam Kinh 13/05/2010 7A3

29 Hồ Chí Tính Nam Kinh 17/09/2010 7A3

30 Trần Huỳnh Cẩm Tú Nữ Kinh 24/09/2010 7A3

31 Hứa Cẩm Tú Nữ Kinh 24/11/2010 7A3

32 Phạm Huy Thái Nam Kinh 11/05/2010 7A3

33 Huỳnh Anh Thư Nữ Kinh 18/09/2010 7A3

34 Nguyễn Anh Thư Nữ Kinh 30/03/2010 7A3

35 Trương Văn Thương Nam Kinh 13/03/2010 7A3

36 Giang Thị Ngọc Trâm Nữ Kinh 30/01/2010 7A3

37 Lê Bảo Trân Nữ Kinh 11/05/2010 7A3

38 Lê Văn Trọng Nam Kinh 12/10/2010 7A3

39 Nguyễn Hoàng Bảo Vy Nữ Kinh 25/02/2010 7A3

40 Phan Ngọc Yến Nữ Kinh 08/02/2010 7A3

Trần Văn Dũng

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TÂN LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A3 NĂM HỌC 2022-2023

Giáo viên chủ nhiệm: Phan Văn Nhiên

Danh sách gồm có 40 học sinh HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



STT Họ và tên
Giới

tính

Dân

tộc
Năm sinh Lớp Ghi chú

1 Nguyễn Lý Ai Nam Kinh 19/01/2010 7A4

2 Phan Ngọc Quỳnh Anh Nữ Kinh 30/09/2010 7A4

3 Nguyễn Thị Khánh Băng Nữ Kinh 21/06/2010 7A4

4 Lý Sao Băng Nữ Kinh 07/05/2010 7A4

5 Nguyễn Kim Chi Nữ Kinh 24/05/2010 7A4

6 Hồng Thảo Duy Nữ Kinh 18/02/2010 7A4

7 Lương Nhật Duy Nam Kinh 24/08/2010 7A4

8 Nguyễn Thuỳ Dương Nữ Kinh 22/04/2010 7A4

9 Lê Huỳnh Đức Nữ Kinh 24/09/2011 7A4

10 Trần Lý Hạo Nam Kinh 12/08/2010 7A4

11 Trịnh Quý Hoài Nam Kinh 06/09/2010 7A4

12 Đặng Trần Gia Huy Nam Kinh 11/01/2010 7A4

13 Lâm Quốc Khang Nam Kinh 23/10/2010 7A4

14 Trần Minh Khôi Nam Kinh 28/01/2010 7A4

15 Lê Hồ Bảo Long Nam Kinh 22/11/2010 7A4

16 Phan Kha Ly Nữ Kinh 19/08/2010 7A4

17 Lê Ái Nam Nữ Kinh 22/08/2010 7A4

18 Lê Thanh Ngoan Nữ Kinh 23/10/2010 7A4

19 Phạm Bão Ngọc Nam Kinh 05/04/2010 7A4

20 Trần Ngô Khôi Nguyên Nam Kinh 24/04/2020 7A4

21 Lê Nguyễn Nam Kinh 25/12/2010 7A4

22 Huỳnh Thanh Nhã Nam Kinh 01/09/2010 7A4

23 Nguyễn Huỳnh Vinh Quốc Nam Kinh 22/11/2010 7A4

24 Nguyễn Hoàng Quy Nam Kinh 23/09/2010 7A4

25 Lê Ngọc Phương Quyên Nữ Kinh 08/04/2010 7A4

26 Phạm Tấn Tài Nam Kinh 26/09/2010 7A4

27 Châu Thị Cẩm Tiên Nữ Kinh 08/07/2010 7A4

28 Nguyễn Minh Toàn Nam Kinh 01/01/2010 7A4

29 Huỳnh Phương Thanh Nam Kinh 30/07/2010 7A4

30 Huỳnh Kim Thoang Nữ Kinh 05/10/2010 7A4

31 Dương Thanh Thúy Nữ Kinh 07/07/2010 7A4

32 Huỳnh Bảo Trang Nữ Kinh 21/07/2010 7A4

33 Ngô Nguyễn Ngọc Trân Nữ Kinh 31/07/2010 7A4

34 Nguyễn Thị Tú Trinh Nữ Kinh 12/06/2010 7A4

35 Nguyễn Ngọc Trinh Nam Kinh 10/08/2011 7A4

36 Quách Chí Trọng Nam Kinh 10/08/2010 7A4

37 Ngô Tường Vy Nữ Kinh 24/09/2010 7A4

38 Nguyễn Ái Vy Nữ Kinh 17/04/2010 7A4

39 Nguyễn Tuấn Vỹ Nam Kinh 20/08/2010 7A4

40 Hà Bảo Xuyên Nam Kinh 06/01/2010 7A4

Trần Văn Dũng

Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Văn Thuận

Danh sách gồm có 40 học sinh HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TÂN LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A4 NĂM HỌC 2022-2023


